MATRIX OF THE MID-SECOND-TERM TEST – ENGLISH 11 (5-3-1-1) - 2022 - 2023
UNIT 1, 2, 3, 4
	CÂU
	CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	GHI CHÚ

	
	
	Nhận biết
	Thông 

hiểu
	VD

 thấp
	VD 

cao
	
	

	LISTENING: (1.5 pts) MULTIPLE CHOICE  (5 X 0.3)

	1
	
	x
	
	
	
	Finding information
	

	2
	
	
	x
	
	
	Finding information
	

	3
	
	x
	
	
	
	Finding information
	

	4
	
	x
	
	
	
	Finding information 
	

	5
	
	x
	
	
	
	Finding information
	

	MULTIPLE CHOICE (6.0 pts) (0.3 X20)

	PHONETICS 

	6
	Sound
	x
	
	
	
	/tʃ/
	

	7
	Sound
	x
	
	
	
	/l/
	

	VOCABULARY AND GRAMMAR 

	8
	Grammar
	x
	
	
	
	Bare infinitive
	

	9
	Grammar
	x
	
	
	
	Simple past
	

	10
	Grammar 
	
	x
	
	
	To be + V3/ed
	

	11
	Grammar 
	x
	
	
	
	Past continuous
	

	12
	Preposition
	x
	
	
	
	Collocations/ preposition
	

	13
	Vocabulary
	
	x
	
	
	Word meaning 
	

	14
	Vocabulary
	x
	
	
	
	Word form
	

	15
	Synonym
	
	x
	
	
	Root words is in the text 
	

	16
	Antonym
	
	x
	
	
	Root words is in the text 
	

	COMMUNICATION 

	17
	Communication
	
	
	x
	
	Characteristic/ appearance
	

	READING 

	18
	Cloze Text
	x
	
	
	
	Word form
	

	19
	
	x
	
	
	
	Preposition
	

	20
	
	
	x
	
	
	Grammar 
	

	21
	
	
	x
	
	
	Word meaning
	

	22
	Reading comprehension
	
	
	
	x
	Main idea/  Inference
	

	23
	
	
	x
	
	
	Reference (It/ they/ them, ….)
	

	24
	
	x
	
	
	
	Finding information (TRUE/ NOT TRUE
	

	25
	
	x
	
	
	
	Getting details
	

	WRITING (2.5pts)

	26
	Sentence combination
	
	
	x
	
	Use "Before, After”
	

	27
	
	
	x
	
	
	Use “adj + to-inf”
	

	28
	Writing- Transformation
	
	x
	
	
	Use: saw, watched, heard/ noticed/ felt.
	

	29
	
	
	x
	
	
	Use "while"
	

	30
	
	
	
	
	x
	Use " passive gerund"
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Môn: TIẾNG ANH LỚP 11 

	SỐ CÂU
	NỘI DUNG CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ
	Điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	2
	Listening

	4
	1
	
	
	1.5

	2
	Sounds
	2
	
	
	
	0.6

	5
	Grammar

	3
	1
	
	
	1.2

	5
	Vocabualary

	2
	3
	
	
	1.5

	1
	  Communication
	
	
	1
	
	0.3

	4
	       Cloze Text 
	2
	2
	
	
	1.2

	4
	Reading comprehension
	2
	1
	1
	
	1.2

	2
	Combination writing

	
	1
	
	1
	1.0

	3
	Transformation writing

	
	3
	
	
	1.5

	Số câu- điểm
	15 x0.3=4.5.
1x 0.3 = 0.3
	12 x 0.3= 3.6
1 x 0.3= 0.3
	2 x 0.5= 1.0

	1 x 0.5= 0.5
	

	Tổng điểm
	4.8
	3.6
	1.0
	0.5
	10


